ÔN TẬP CHƯƠNG III, IV
A/ Chương III
1/ Có 7 loại chất dinh dưỡng

· Chất đạm

· Chất đường bột (gluxit)

· Chất béo (lipit)

· Sinh tố (vitamin)

· Chất khoáng

· Nước

· Chất xơ

2/ 4 Phân nhóm thức ăn

· Nhóm giàu chất béo

· Nhóm giàu chất đường bột

· Nhóm giàu chất đạm

· Nhóm giàu vitamin, chất khoáng

3/  Khái niệm nhiễm trùng, nhiễm độc thực phẩm

- Nhiễm trùng thực phẩm :  là sự xâm nhập của vi khuẩn có hại vào thực phẩm . 

- Nhiễm độc thực phẩm : Là sự xâm nhập của chất độc vào thực phẩm . 

4/ Nguyên nhân ngộ độc thức ăn.

- Do thức ăn nhiễm vi sinh vật và độc tố của vi sinh vật.
- Do thức ăn bị biến chất

- Do bản thân thức ăn có sẵn chất độc

- Do thức ăn bị ô nhiễm các chất độc hóa học, hóa chất bảo vệ thực vật, hóa chất phụ gia thực phẩm.
5/ Các biện pháp phòng tránh ngộ độc thức ăn:

- Cần giữ vệ sinh nơi nấu nướng và vệ sinh nhà bếp thường xuyên lau chùi sạch sẽ, nấu xong cần rửa sạch để nơi khô ráo, phơi và để vào nơi quy định.

- Trong quá trình chế biến nấu chín- bảo quản thức ăn phải chu đáo.
6/ Phương pháp chế biến thực phẩm có sử dụng nhiệt: luộc, nấu, kho,hấp, nướng, rán, xào, rang …..

7/ Phương pháp chế biến thực phẩm không sử dụng nhiệt: trộn dầu giấm, trộn hỗn hợp, muối chua……

8/Thực đơn là gì ? 

 - Thực đơn là bảng ghi lại tất cả các món ăn dự định sẽ phục vụ trong bữa tiệc cỗ , liên hoan hay bữa ăn hàng ngày . 

9/ Nguyên tắc xây dựng thực đơn 
  + Thực đơn có số lượng và chất lượng món ăn phù hợp với tính chất bữa ăn . 

  +Thực đơn phải đủ các loại món ăn chính theo cơ cấu của bữa ăn . 

  +Thực đơn phải đảm bảo yêu cầu về mặt dinh dưỡng của bữa ăn và hiệu quả kinh tế .

10/Lựa chọn thực phẩm cho thực đơn.
a/ Đối với thực đơn thường ngày  

- Nên chọn đủ các loại thực phẩm cần thiết cho cơ thể trong 1 ngày ( gồm đủ các nhóm thức ăn ) 

- Cần chú ý đến giá trị dinh dưỡng của thức ăn, đặc điểm của những nguời trong gia đình và ngân quỹ của gia đình . 

b/  Đối với thực đơn dùng cho các bữa liên hoan , chiêu đãi . 

 
Tùy theo hoàn cảnh và điều kiện  sẵn có , kết hợp với tính chất các bữa ăn mà  chuẩn bị thực phẩm cho phù hợp , cân đối với số người dự .
B/ Chương IV
1.Thu nhập của gia đình

Thu nhập của gia đình là tổng các khoản thu bằng tiền hoặc hiện vật do lao động của các thành viên trong gia đình tạo ra.

2.Các thu nhập của gia đình

a-Thu nhập bằng tiền

Tiền lương, tiền thưởng, tiền công, tiền lãi bán hàng, tiền tiết kiệm, các khoản tiền trợ cấp xã hội, tiền bán sản phẩm….

b-Thu nhập bằng hiện vật.

Các sản phẩm tự sản xuất ra như thóc, ngô, khoai, sắn, rau, hoa, quả, gia súc (trâu, bò,…), gia cầm( gà, vịt…)

3/. Thu nhập của các loại hộ gia đình ở Việt Nam

+ Thu nhập của gia đình công nhân viên chức;  người buôn bán, dịch vụ chủ yếu bằng tiền.

+ Thu nhập của gia đình sản xuất chủ yếu bằng sản phẩm do họ tự sản xuất ra.

4- Biện pháp tăng thu nhập gia đình

+ Phát triển kinh tế gia đình bằng cách làm thêm nghề phụ.

+ Em có thể làm những việc để góp phần tăng thu nhập cho gia đình: Tham gia sản xuất cùng người lớn, làm vệ sinh nhà ở giúp cha mẹ, làm một số công việc nội trợ...........

5. Chi tiêu trong gia đình là gì?

Là các chi phí để đáp ứng nhu cầu về vật chất và văn hóa tinh thần của các thành viên trong gia đình từ nguồn thu nhập của họ
6. Các khoản chi tiêu trong gia đình.

+ Chi cho nhu cầu vật chất : Ăn , mặc , ở, đi lại , bảo vệ sức khỏe …

+ Chi cho nhu cầu văn hóa tinh thần : học tập , giao tiếp , giải trí , tham quan….
7.Chi tiêu của các loại hộ gia đình ở Việt Nam

+Gia đình nông thôn: sản xuất  ra sản phẩm vật chất và trực tiếp tiêu dùng.

+Gia đình thành thị: thu nhập bằng tiền nên phải mua hoặc chi trả bằng tiền.

8- Chi tiêu hợp lý.

+ Thoả mãn những nhu cầu thiết yếu của gia đình 

+ Có phần tích luỹ.

9. Biện pháp cân đối thu chi

a- Chi tiêu theo kế hoạch.

Chi tiêu theo kế hoạch là lập phương án chi tiêu trong một khoảng thời gian nhất định. Cần phải sắp xếp thứ tự ưu tiên cho từng nhu cầu chi tiêu.

b- Tích luỹ

Để có tích luỹ thường có 2 hình thức:

+ Tiết kiệm chi tiêu

+ Tăng thêm nguồn thu nhập cho gia đình.
Chú ý: Các em viết nội dung ôn tập chương vào tập





















